
 



SỞ GIÁO DỤC TP.HỒ CHÍ MINH     

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN     

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI OLYMPIC THÁNG 04/2025 
       

STT Họ và tên Nữ Lớp Môn thi Điểm Đạt giải 

1 Nguyễn Đức Doanh   10A1 Hoá học 10 12,375 Nhất 

2 Nguyễn Đăng Hoàng Châu   10E2 Toán học 10 15,500 Nhất 

3 Lê Văn Hải   11A1 Toán học 11 15,750 Nhất 

4 Nguyễn Hoàng Kim Anh x 11E1 Toán học 11 14,250 Nhất 

5 Nguyễn Tiến Lộc   11E1 Vật lí 11 16,500 Nhất 

1 Trịnh Ngọc Phước Hải   10E1 Hoá học 10 11,250 Nhì 

2 Nguyễn Đức Huy   10E1 Sinh học 10 12,500 Nhì 

3 Đỗ Ngọc Phương Thông   10A1 Sinh học 10 11,625 Nhì 

4 Đỗ Bá Bảo Phúc   10E1 Toán học 10 13,000 Nhì 

5 Văn Khánh Huy   10A3 Toán học 10 12,500 Nhì 

6 Lê Nguyễn Nhật Minh   10E1 Vật lí 10 14,250 Nhì 

7 Hoàng Ngọc Phi Long   10 E3 Vật lí 10 11,750 Nhì 

8 Nguyễn Thanh Nguyên   11E1 Hoá học 11 11,250 Nhì 

9 Nguyễn Đan Huy   11A1 Sinh học 11 14,750 Nhì 

10 Đặng Nhật Minh   11E1 Sinh học 11 12,750 Nhì 

11 Dương Minh Hiếu   11E1 Tiếng Anh 11 13,500 Nhì 

12 Nguyễn Phạm Nhật Huy   11E1 Tiếng Anh 11 12,700 Nhì 

13 Nguyễn Khánh Hà x 11E1 Tiếng Anh 11 12,600 Nhì 

14 Nguyễn Đình Hải Dương   11E1 Tin học 11 17,900 Nhì 

15 Trần Hoàng Gia Bảo   11E1 Toán học 11 12,250 Nhì 

16 Hoàng Lê Khiêm   11A1 Vật lí 11 13,000 Nhì 

17 Mai Tiến Thành   11E2 Vật lí 11 11,500 Nhì 

1 Nguyễn Tuệ Mẫn x 10E1 Hoá học 10 8,500 Ba 

2 Bùi Minh Khôi   10A3 Ngữ văn 10 10,000 Ba 

3 Nguyễn Song Gia Phúc x 10E1 Ngữ văn 10 9,250 Ba 

4 Lê Công Tài   10A1 Sinh học 10 9,625 Ba 

5 Nguyễn Trọng Nghĩa   10E1 Tiếng Anh 10 12,400 Ba 

6 Hồ Trung Thành   10E1 Tiếng Anh 10 10,400 Ba 

7 Trương Thảo Vy x 10E1 Tiếng Anh 10 10,400 Ba 

8 Nguyễn Trí Dũng   10A1 Vật lí 10 10,000 Ba 

9 Nguyễn Thị Phương Linh x 11A1 Hoá học 11 9,875 Ba 

10 Trần Bá Ngọc   11A1 Hoá học 11 8,750 Ba 

11 Phan Đức Hưng   11E2 Tin học 11 12,600 Ba 

12 Trần Văn Lộc   11E1 Sinh học 11 11,250 Ba 

13 Nguyễn Ngọc Ngân Thương x 11A1 Ngữ văn 11 10,500 Ba 

14 Lê Tuấn Kiệt   11E2 Lịch sử 11 10,000 Ba 

















 



 



 



 


